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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 

 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2021 

PHỤ LỤC BẢN TIN TUẦN 

DỰ BÁO NGẬP ÚNG PHỤC VỤ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIÊU THOÁT NƯỚC CHO SẢN XUẤT 

NÔNG NGHIỆP VÀ DÂN SINH 

Khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ 

(Từ ngày 02/07 đến 08/07/2021) 

 

Phụ lục 1: Dự báo mực nước Max tại các công trình tiêu nước 

TT Vùng Tỉnh 

Số 

máy/số 

cửa 

Công 

suất/B 

cống 

Mực nước dự báo Max tại các công trình tiêu (m) Hmax 

02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 (m) Thời gian 

I Vùng LV sông Thương và vùng phụ cận                     

1 TB. Trúc Tay 1-2 Bắc Giang 
8 7800 

1,22 1,00 0,70 0,69 0,90 1,18 1,32 1,25 6/24/21 11:00 PM 
34 1000 

2 TB. Ngọ Khổng I-II Bắc Giang 
10 4000 

1,28 1,04 0,75 0,68 0,85 1,14 1,33 1,26 6/18/21 9:00 AM 
40 1000 

3 TB. Cống Bún Bắc Giang 
14 7800 

1,20 0,99 0,71 0,67 0,81 0,96 1,15 1,20 6/18/21 8:00 AM 
10 1000 

4 TB. Tư Mại Bắc Giang 
6 3000 

1,22 0,98 0,69 0,71 0,97 1,25 1,43 1,43 6/24/21 11:00 PM 
3 6000 

II Vùng LV sông Hoàng Long                      

1 TB Gia Viễn Ninh Bình 12 8000 1,03 0,87 0,68 0,61 0,81 0,97 1,06 1,16 6/24/21 11:00 PM 

2 TB Khánh Công Ninh Bình 11 4000 1,13 0,97 0,76 0,61 0,90 1,14 1,33 1,49 6/24/21 4:00 PM 

3 TB Chính Tâm Ninh Bình 11 4000 1,10 0,94 0,73 0,59 0,89 1,15 1,33 1,53 6/24/21 4:00 PM 
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TT Vùng Tỉnh 

Số 

máy/số 

cửa 

Công 

suất/B 

cống 

Mực nước dự báo Max tại các công trình tiêu (m) Hmax 

02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 (m) Thời gian 

4 TB Gia Trấn Ninh Bình 
11 1000 

1,01 0,85 0,66 0,62 0,80 0,95 1,05 1,13 6/24/21 11:00 PM 
5 3700 

5 TB Bạch Cừ Ninh Bình 12 4000 1,05 0,88 0,71 0,64 0,81 1,01 1,15 1,23 6/24/21 9:00 PM 

6 TB Liễu Tường Ninh Bình 11 1000 1,14 0,97 0,76 0,61 0,90 1,14 1,33 1,47 6/24/21 4:00 PM 

7 TB Quy Hậu Ninh Bình 11 4000 1,08 0,92 0,71 0,57 0,88 1,14 1,32 1,52 6/24/21 4:00 PM 

III Vùng LV sông Châu                       

1 TB Như Trác Hà Nam 6 11000 1,53 1,27 0,98 0,91 1,26 1,55 1,71 1,72 6/24/21 9:00 PM 

2 TB Hữu Bị Nam Định 4 32000 1,48 1,22 0,94 0,89 1,22 1,50 1,65 1,67 6/24/21 9:00 PM 

3 TB Cổ Đam Nam Định 7 32000 1,01 0,85 0,66 0,64 0,81 0,97 1,07 1,14 6/24/21 11:00 PM 

4 TB Nhâm Tràng Hà Nam 6 11000 1,03 0,86 0,66 0,64 0,81 0,95 1,05 1,12 6/24/21 11:00 PM 

5 TB Cốc Thành Nam Định 7 32000 1,32 1,10 0,86 0,79 1,06 1,33 1,49 1,54 6/24/21 7:00 PM 

6 TB Vĩnh Trị Nam Định 3 29500 1,09 0,93 0,74 0,64 0,83 1,07 1,21 1,29 6/24/21 8:00 PM 

7 TB Kinh Thanh Hà Nam 12 4000 1,02 0,85 0,66 0,64 0,81 0,96 1,07 1,14 6/24/21 11:00 PM 

8 TB Quỹ Độ Nam Định 12 4000 1,03 0,86 0,69 0,64 0,81 1,00 1,13 1,21 6/24/21 9:00 PM 

9 TB Sông Chanh Nam Định 34 4000 1,20 1,01 0,78 0,67 0,92 1,20 1,37 1,44 6/24/21 7:00 PM 

IV Vùng LV sông Bạch Đằng - sông Cấm                       

1 TB Chu Đậu Hải Dương 7 8000 1,39 1,08 0,74 0,83 1,22 1,51 1,67 1,75 6/24/21 10:00 PM 

2 C. Bích Động Hải Phòng 3*6 22 1,13 0,81 0,47 0,66 1,04 1,34 1,52 1,66 6/24/21 6:00 PM 

3 C. Trấn Dương 1 Hải Phòng 3*6 25 1,26 0,99 0,68 0,82 1,15 1,40 1,56 1,70 6/24/21 7:00 PM 

4 C. Dương Áo Hải Phòng 
1*6; 

4*3 
37,8 1,29 0,99 0,65 0,77 1,13 1,42 1,61 1,75 6/24/21 5:00 PM 

5 C. Minh Đức Hải Phòng 2*4 22,8 1,38 0,98 0,55 0,80 1,24 1,58 1,79 2,04 6/24/21 5:00 PM 

6 C. Bính Động Hải Phòng 
1*6; 

5*3 
33,8 1,31 1,03 0,72 0,83 1,17 1,43 1,58 1,70 6/24/21 7:00 PM 

7 C. Cổ Tiểu 3 Hải Phòng 4*7.5 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 6/24/21 5:00 PM 

8 C. Cổ Tiểu 2 Hải Phòng 
6*3; 

1*8 
72,5 1,30 0,99 0,65 0,76 1,13 1,43 1,62 1,76 6/24/21 5:00 PM 

9 C. Cái Tắt Hải Phòng 4*6 54,32 1,24 0,92 0,60 0,71 1,12 1,42 1,62 1,77 6/24/21 7:00 PM 

V Vùng LV sông Tích - Nhuệ - Đáy                       

1 TB Quế I-II Hà Nam 16 8000 1,05 0,89 0,68 0,64 0,80 0,94 1,03 1,34 6/13/21 2:00 AM 
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TT Vùng Tỉnh 

Số 

máy/số 

cửa 

Công 

suất/B 

cống 

Mực nước dự báo Max tại các công trình tiêu (m) Hmax 

02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 (m) Thời gian 

2 TB Ngoại Độ 1-2 Hà Nội 5 22000 1,07 0,90 0,71 0,63 0,79 0,92 0,99 1,37 6/12/21 1:00 AM 

3 TB Khai Thái Hà Nội 3 25000 1,64 1,38 1,06 0,96 1,33 1,65 1,81 1,77 6/11/21 11:00 PM 

4 TB Yên Lệnh Hà Nam 3 27000 1,59 1,32 1,02 0,93 1,29 1,60 1,75 1,72 6/11/21 11:00 PM 

5 TB Vân Đình Hà Nội 28 8000 1,08 0,92 0,73 0,63 0,75 0,84 0,98 1,46 6/12/21 3:00 AM 

6 TB Săn Hà Nội 10 4000 2,82 2,78 2,76 2,74 2,73 2,73 2,72 3,95 6/9/21 5:00 AM 

7 Cống Lương Cổ Hà Nam 36             

8 Cống Phủ Lý Hà Nam 9  1,05 0,88 0,68 0,64 0,81 0,94 1,03 1,33 6/12/21 1:00 AM 

VI Vùng LV sông Hồng                       

1 C. Trà Linh I-II Thái Bình 8*7  1,26 0,96 0,63 0,76 1,13 1,44 1,63 1,82 24-6-2021 16:00:00  

2 C. Lân I-II Thái Bình 8*8  1,31 1,01 0,68 0,83 1,19 1,49 1,67 1,84 24-6-2021 16:00:00  

3 C. Hệ Thái Bình 1*4.6  1,39 1,11 0,80 0,86 1,23 1,50 1,65 1,74 24-6-2021 16:00:00  

4 C. Quần Vinh Nam Định 14  1,06 0,83 0,62 0,64 0,97 1,25 1,44 1,65 24-6-2021 16:00:00  

5 C. Đại Tám Nam Định 8  1,20 0,96 0,70 0,67 1,00 1,27 1,46 1,63 24-6-2021 16:00:00  

VII Vùng LV sông  Luộc                       

1 
TB Triều Dương A-

B 
Hưng Yên 9 8000 1,52 1,26 0,96 0,90 1,27 1,57 1,73 1,76 6/24/21 9:00 PM 

2 TB Mai Xá A-B Hưng Yên 14 8000 1,50 1,24 0,93 0,88 1,27 1,58 1,74 1,78 6/24/21 9:00 PM 

3 TB Kênh Vàng 2 Bắc Ninh 20 8000 1,39 1,08 0,75 0,83 1,22 1,52 1,68 1,74 6/24/21 9:00 PM 

4 TB Văn Thai Hải Dương 6 11600 1,39 1,08 0,75 0,83 1,22 1,52 1,68 1,74 6/24/21 9:00 PM 

5 TB Nghi Xuyên Hưng Yên 11 18000 1,65 1,39 1,07 0,96 1,34 1,66 1,82 1,81 6/24/21 9:00 PM 

6 TB My Động Hải Dương 10 8000 1,48 1,21 0,91 0,86 1,27 1,58 1,75 1,80 6/24/21 9:00 PM 

7 TB Đò Hàn Hải Dương 12 4000 1,38 1,07 0,74 0,82 1,21 1,50 1,66 1,73 6/24/21 10:00 PM 

8 C. Cầu Xe Hải Dương 25  1,34 1,06 0,72 0,81 1,16 1,45 1,62 1,72 6/24/21 6:00 PM 

9 C. An Thổ Hải Dương 8*6  1,37 1,10 0,80 0,85 1,20 1,46 1,60 1,69 6/24/21 8:00 PM 

VIII Vùng LV sông Cà Lồ - Ngũ Huyện Khê                        

1 TB Vọng Nguyệt Bắc Ninh 12 3000 1,28 1,05 0,76 0,68 0,83 1,13 1,34 1,88 6/27/21 5:00 AM 

2 TB Cao Đại Vĩnh Phúc 5 4000 4,74 4,35 3,69 3,42 3,79 4,26 4,24 4,69 6/21/21 5:00 PM 

3 TB Kim Đôi 1 Bắc Ninh 5 10800 1,24 1,01 0,70 0,69 0,89 1,18 1,32 1,80 6/27/21 3:00 AM 

4 TB Hiền Lương Bắc Ninh 9 10800 1,53 1,23 0,87 0,90 1,30 1,60 1,77 1,98 6/27/21 1:00 AM 
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TT Vùng Tỉnh 

Số 

máy/số 

cửa 

Công 

suất/B 

cống 

Mực nước dự báo Max tại các công trình tiêu (m) Hmax 

02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 (m) Thời gian 

5 TB Tân Chi 2 Bắc Ninh 4 14000 1,75 1,46 1,07 1,00 1,40 1,74 1,89 2,06 6/26/21 12:00 AM 

IX Vùng LV sông Lô và vùng phụ cận                        

1 TB. Lê Tính Phú Thọ 13 8000 7,41 7,08 6,37 6,36 6,80 7,39 7,34 7,41 6/20/21 9:00 AM 

2 TB. Lò Lợn Phú Thọ 
15 2500 

12,22 12,15 12,18 12,14 12,29 12,27 12,09 13,85 6/18/21 9:00 PM 
9 1000 

3 
TB. Đông Nam Việt 

Trì (Cầu Gần) 
Phú Thọ 6 8000 5,22 4,84 4,20 3,94 4,33 4,73 4,73 5,22 6/21/21 2:00 PM 

 


